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Trườ ng hờ p khẩ n cẩ p 

 

Cấp cứu 

Khi cẩ n xe cẩ p cư u dô bi  thường nẩ  ng hôẩ  c be  nh đô  t ngô  t, hẩ y gô i sô  119. 

* Bẩ n cô  the  bẩ m sô  gô i tư  đie  n thôẩ i cô  đi nh, đie  n thôẩ i cô ng cô  ng, đie  n thôẩ i di đô  ng, đie  n thôẩ i 

cẩ m tẩy cẩ  nhẩ n. Tẩ t cẩ  cẩ c cuô  c gô i đe u mie n phí . 

* Xe cẩ p cư u mie n phí , chí  phẩ i trẩ  chi phí  đie u tri  sẩu khi đườ c chờ  đe n cờ sờ  y te . 

 

Hỏa hoạn 

Khi hô ẩ hôẩ n xẩ y rẩ, cẩ n bí nh tí nh thư c hie  n cẩ c bườ c sẩu: 

- Nhẩnh chô ng gô i sô  119, đô ng thờ i thô ng bẩ ô chô như ng ngườ i xung quẩnh bie t. 

- Nhẩnh chô ng dẩ  p lư ẩ: Khi phẩ t hie  n chẩ y, cẩ n bí nh tí nh cô  gẩ ng dẩ  p tẩ t ngô n lư ẩ khờ i phẩ t. 

- Nhẩnh chô ng chẩ y thôẩ t, khẩ n cẩ p tí m nời lẩ nh nẩ n trườ c khi lư ẩ bẩô tru m cẩ  tô ẩ nhẩ . 

 

 

 

 

 

Tội phạm (Cảnh sát) 

Trườ ng hờ p bi  cườ p giẩ  t, bi  trô  m đô  cu ng như lẩ  bi  hẩ i cu ẩ hẩ nh vi bẩ ô lư c, theô dô i, bẩ ô lư c tẩ  p 

the ..., bẩ n hẩ y nhẩnh chô ng đe n trẩ m cẩ nh sẩ t gẩ n nhẩ t đe  thô ng bẩ ô. Trông trườ ng hờ p khẩ n cẩ p, 

bẩ n hẩ y gô i sô  110 đe  thô ng bẩ ô (gô i mie n phí ). 

  

Bẩ m sô  119, bẩ n se  đườ c ke t nô i vờ i Bô   phẩ  n phô ng chẩ y, chư ẩ chẩ y. 

Bẩ n cẩ n bí nh tí nh trẩ  lờ i cẩ c cẩ u hô i dườ i đẩ y cu ẩ nhẩ n vie n tô ng đẩ i: 

- Hô ẩ hôẩ n hẩy cẩ p cư u (cư u hô  )? 

- Đi ẩ đie m ờ  đẩ u? Gẩ n đô  cô  đẩ  c đie m gí  de  nhẩ  n dẩ ng khô ng? 

- Xin chô bie t te n vẩ  sô  đie  n thôẩ i cu ẩ bẩ n (ngườ i thô ng bẩ ô). 

* Tu y vẩ ô lôẩ i thẩ m hô ẩ (hô ẩ hôẩ n, cẩ p cư u, cư u hô  ) mẩ  cẩ ch hô i cô  the  khẩ c nhẩu. 

* Trườ ng hờ p khô ng bie t đi ẩ chí  nời xẩ y rẩ thẩ m hô ẩ, hẩ y hô i ngườ i cô  mẩ  t gẩ n đô  hôẩ  c đưẩ 

mẩ y chô ngườ i bie t. Hôẩ  c cu ng cô  the  nô i đẩ  c đie m de  nhẩ  n dẩ ng gẩ n đô  như cẩ y xẩ ng, cư ẩ 

hẩ ng tie  n lờ i hẩy tô ẩ nhẩ  cẩô tẩ ng. 

Bô   phẩ  n phô ng chẩ y, chư ẩ chẩ y 

Sô  đie  n thôẩ i: 0721-23-0119 
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Phô ng chô ng thie n tẩi 

 

Phòng chống mưa lớn, bão, sụt lở đất 

 

 

Bản đồ cảnh báo khu vực nguy hiểm lũ lụt, sạt lở đất đá 

Thẩ nh phô  cô  thie t lẩ  p “Bẩ n đô  cẩ nh bẩ ô khu vư c nguy hie m lu  lu t, sẩ t lờ  đẩ t đẩ ” hie n thi  như ng vi  

trí  de  cô  nguy cờ bi  lu  lu t hôẩ  c sẩ t lờ . Ngôẩ i bẩ n tie ng Nhẩ  t rẩ cô n cô  phie n bẩ n tie ng Anh, tie ng 

Trung Quô c, Hẩ n Quô c vẩ  bẩ n tie ng Nhẩ  t đờn giẩ n. 

 

Ứng phó khi xảy ra động đất 

 

 

 

 

  

Chu  y  theô dô i thô ng tin thờ i tie t 

Dư  trư  cẩ c vẩ  t du ng, thư c phẩ m cẩ n thie t 

Giẩ cô  chẩ c chẩ n tườ ng, bie n hie  u, cư ẩ sô , cư ẩ chẩ n mưẩ, ẩ ng ten… 

Ve   sinh đườ ng ô ng nườ c xung quẩnh nhẩ  đe  trẩ nh nườ c trẩ n 

Như ng nời gẩ n sô ng, nu i, dô c vẩ  vẩ ch đẩ  đườ ng dô c cẩ n chu  y  đẩ t đẩ  bi  sẩ t lờ  hôẩ  c cuô n trô i 

- Đẩ u tie n cẩ n bí nh tí nh xẩ c nhẩ  n đô   ẩn tôẩ n xung quẩnh 

- Kie m sôẩ t nguô n lư ẩ (nhẩnh chô ng tẩ t lư ẩ ngẩy khi thẩ y sư  rung lẩ c ô n đi nh) 

- Khô ng hô t hôẩ ng chẩ y rẩ ngôẩ i (chuẩ n bi  sẩ n lô i thôẩ t hie m) 

- Đi giẩ y hôẩ  c de p đe  trẩ nh bi  thường dô mẩ nh kí nh vờ  

- Đi bô   đe n nời lẩ nh nẩ n ne n mẩng theô í t đô  đẩ c nhẩ t cô  the  

- Tẩ t cẩ u dẩô đie  n khi đi lẩ nh nẩ n 

- Trẩ nh đi vẩ ô như ng côn đườ ng he p, như ng nời cô  tườ ng, vẩ ch đẩ  hôẩ  c đi gẩ n bờ  sô ng 

- Chu  y  sẩ t lờ  nu i hôẩ  c sẩ t lờ  vẩ ch đẩ  

- Nẩ m bẩ t thô ng tin chí nh xẩ c 

- Cu ng hờ p tẩ c hô  trờ  ư ng cư u nẩ n 

Phô ng quẩ n ly  ru i rô 

Tru  sờ  Phô ng chẩ y, chư ẩ chẩ y tẩ ng 5 
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Lờ p hô c tie ng Nhẩ  t 

 

Lớp học đọc và viết tiếng Nhật Tondabayashi 

Lờ p hô c tie ng Nhẩ  t đườ c mờ  rẩ vờ i mu c đí ch hô c tie ng Nhẩ  t vẩ  lẩ  nời giẩô tie p tie ng Nhẩ  t. 

Mie n phí . 

 

Thư  Thờ i giẩn Đi ẩ đie m 

Thư  hẩi Buô i sẩ ng tư  10 giờ  đe n 11 giờ  30 phu t Vẩ n phô ng Hie  p hô  i giẩô lưu quô c 

te  Tôndẩbẩyẩshi 

Thư  bẩ Buô i tô i tư  7 giờ  đe n 8 giờ  30 phu t Hô  i trườ ng nhẩ n dẩ n trung tẩ m 

thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi  

(Phô ng Ikôi) 

Thư  tư Buô i sẩ ng tư  10 giờ  đe n 11 giờ  30 phu t 

Thư  nẩ m Buô i sẩ ng tư  10 giờ  đe n 11 giờ  30 phu t Vẩ n phô ng Hie  p hô  i giẩô lưu quô c 

te  Tôndẩbẩyẩshi Thư  sẩ u Buô i sẩ ng tư  10 giờ  đe n 11 giờ  30 phu t 

 

Tẩ i lờ p hô c đẩ  cô  sẩ n sẩ ch giẩ ô khôẩ. Ngườ i hô c cô  the  hô c theô nô  i dung mí nh muô n hô c. Như ng 

tí nh nguye  n vie n se  hô  trờ  vie  c hô c tie ng Nhẩ  t. Cu ng nô i chuye  n đe  giẩô tie p tie ng Nhẩ  t. 

 

 

  

Hô  i trườ ng nhẩ n dẩ n trung tẩ m thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Hônmẩchi 16-28 

Đie  n thôẩ i: 0721-24-3333 

 

Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩyshi (Hôẩ t đô  ng phi lờ i nhuẩ  n) 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Kôudẩ 1-4-31 

Đie  n thôẩ i: 0721-24-2622 

Emẩil: ticc@m4.kcn.ne.jp 
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Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩyshi (Hôẩ t đô  ng phi lờ i nhuẩ  n) 

 

Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩyẩshi (Hôẩ t đô  ng phi lờ i nhuẩ  n) tie n hẩ nh cẩ c hôẩ t đô  ng như 

tí m hie u vẩ n hô ẩ quô c te  tẩ i cẩ c trườ ng hô c, đi ẩ phường, tô  chư c lờ p hô c tie ng Nhẩ  t, hô  trờ  thô ng 

di ch, di ch thuẩ  t, hô  trờ  tư vẩ n, tô  chư c cẩ c sư  kie  n chô tre  em… 

 

Lớp học tiếng Nhật (Lớp học đọc, viết tiếng Nhật Tondabayashi) 

Lờ p hô c tie ng Nhẩ  t đườ c mờ  rẩ nhẩ m mu c đí ch hô c tie ng Nhẩ  t vẩ  lẩ  nời gẩ  p gờ , giẩô tie p tie ng Nhẩ  t 

trông khu vư c . Hẩ y xem 「Lờ p hô c tie ng Nhẩ  t」(trẩng 4) đe  bie t thô ng tin chi tie t. 

 

Hỗ trợ thông dịch, dịch thuật 

Vờ i mu c đí ch hô  trờ  như ng ngườ i cô  tie ng me  đe  khô ng phẩ i lẩ  tie ng Nhẩ  t đẩng sô ng trông khu 

vư c, chu ng tô i cung cẩ p di ch vu  thô ng di ch, phie n di ch mie n phí  đô i vờ i như ng ye u cẩ u tư  ngườ i cô  

tie ng me  đe  khô ng phẩ i lẩ  tie ng Nhẩ  t. 

 

Hỗ trợ tư vấn 

Đư ng ngẩ n ngẩ i trẩô đô i vờ i chu ng tô i khi bẩ n gẩ  p cẩ c vẩ n đe  ve  tie ng Nhẩ  t, cuô  c sô ng, cô ng vie  c, 

chẩ m sô c vẩ  nuô i dẩ y côn, hôẩ  c như ng rẩ c rô i mẩ  cẩ c bẩ n khô ng bie t phẩ i hô i y  kie n cu ẩ ẩi. Tư vẩ n 

mie n phí  vẩ  đẩ m bẩ ô tí nh bí  mẩ  t. Ngôẩ i tie ng Nhẩ  t, cô n hô  trờ  tư vẩ n bẩ ng tie ng Trung. 

 

 

 

  

Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩyẩshi 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Kôudẩ 1-4-31 

Đie  n thôẩ i: 0721-24-2622 

Emẩil: ticc@m4.kcn.ne.jp 
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Thô ng tin, tư vẩ n bẩ ng nhie u ngô n ngư  

 

Góc thông tin người nước ngoài ở Osaka  * Tư vấn miễn phí, đảm bảo tính bí mật 

Đe  ngườ i nườ c ngôẩ i cô  the  ẩn tẩ m sinh sô ng, tô  chư c giẩô lưu quô c te  ví  cô  ng đô ng tí nh Osẩkẩ 

tie n hẩ nh cẩ c buô i tư vẩ n, cung cẩ p thô ng tin rô  ng rẩ i lie n quẩn đe n đờ i sô ng bẩ ng 11 thư  tie ng 

bẩô gô m tie ng Nhẩ  t, tie ng Anh, tie ng Trung, tie ng Hẩ n, Trie u Tie n, tie ng Bô  Đẩ ô Nhẩ, tie ng Tẩ y Bẩn 

Nhẩ, tie ng Vie  t Nẩm, tie ng Philippine, tie ng Thẩ i, tie ng Indônexiẩ, tie ng Nepẩl. 

Chu  nhẩ  t tuẩ n thư  4 hẩ ng thẩ ng cô  tô  chư c tư vẩ n chuye n mô n ve  tư cẩ ch lưu tru  vẩ  phẩ p luẩ  t.. 

Bẩ n cô  the  gô i đie  n thôẩ i, gư i Emẩil (tie ng Anh, tie ng Nhẩ  t), gư i Fẩx (tie ng Anh, tie ng Nhẩ  t) 

hôẩ  c đe n trư c tie p đe  đườ c tư vẩ n. 

Hẩ y xem thô ng tin cu  the  tre n website (https://www.ôfix.ôr.jp/life/index.html). 

 

 

Ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh 

 

 

  

Tô  chư c giẩô lưu quô c te  ví  cô  ng đô ng tí nh Osẩkẩ 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Shi Chuô Ku Hônmẩchibẩshi 2-5 Mydôme Osẩkẩ tẩ ng 5 

Sô  đie  n thôẩ i chuye n tư vẩ n: 06-6941-2297  * đie  n thôẩ i 3 be n 

FAX: 06-6966-2401  * chí  tie ng Anh vẩ  tie ng Nhẩ  t 

E-mẩil: jôuhôu-c@ôfix.ôr.jp  * chí  tie ng Anh vẩ  tie ng Nhẩ  t 

Sẩfety tips (Me ô ẩn tôẩ n) 

Lẩ  ư ng du ng thô ng bẩ ô ngẩy lẩ  p tư c cẩ c thô ng tin như: đô  ng đẩ t, cẩ nh bẩ ô sô ng  

thẩ n, hôẩ t đô  ng cu ẩ nu i lư ẩ, thô ng tin khí  tườ ng đẩ  c bie  t, đẩ m bẩ ô ẩn tôẩ n chô  

ngườ i dẩ n, hườ ng dẩ n ngườ i dẩ n sờ tẩ n. 

Ngô n ngư  sư  du ng:  tie ng Nhẩ  t, tie ng Anh, tie ng Trung, tie ng Hẩ n, tie ng Tẩ y Bẩn Nhẩ, 

tie ng Bô  Đẩ ô Nhẩ, tie ng Vie  t, tie ng Thẩ i, tie ng Indônexiẩ, tie ng 

Tẩgẩlôg (tie ng bẩ n đi ẩ cu ẩ Philipine), tie ng Nepẩl, tie ng Khmer 

(ngô n ngư  du ng ờ  Cẩmpuchiẩ), tie ng Mie n Đie  n (Myẩnmẩr), tie ng 

Mô ng Cô . 

Osẩkẩ Sẩfe Trẩvels (Du li ch Osẩkẩ ẩn tôẩ n) 

Đẩ y lẩ  mô  t ư ng du ng mie n phí  cu ẩ tí nh Osẩkẩ cung cẩ p cẩ c thô ng tin như thie n  

tẩi, đi ẩ đie m sờ tẩ n, đườ ng sẩ t, tí nh hí nh hẩ ng khô ng, vẩ  cung cẩ p cẩ c thô ng tin  

lie n lẩ c khẩ n cẩ p bẩ ng nhie u ngô n ngư . 

Ngô n ngư  sư  du ng:  tie ng Anh, tie ng Trung, tie ng Hẩ n, tie ng Tẩ y Bẩn Nhẩ, tie ng Bô  Đẩ ô 

Nhẩ, tie ng Vie  t, tie ng Thẩ i, tie ng Indônexiẩ, tie ng Philipine, tie ng 

Nepẩl, tie ng Nhẩ  t. 
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Cẩ c di ch vu  vẩ  thu  tu c chu  ye u tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sẩu đẩ y lẩ  cẩ c di ch vu , thu  tu c chí nh đườ c thư c hie  n ờ  Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh 

phô . Khi khô ng bie t phẩ i đe n bô   phẩ  n nẩ ô cu ẩ Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  đe  

lẩ m thu  tu c hôẩ  c giẩ i quye t như ng khu c mẩ c trông đờ i sô ng thườ ng ngẩ y, hẩ y 

đe n Bô   phẩ  n hờ p tẩ c cô ng dẩ n・Nhẩ n quye n tẩ ng 4 tru  sờ  Ủ y bẩn hẩ nh chí nh 

thẩ nh phô  đe  đườ c tư vẩ n. 
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Đi ẩ chí  vẩ  thờ i giẩn hôẩ t đô  ng cu ẩ Ủ y bẩn hẩ nh chí nh Thẩ nh phô  

 

Địa chỉ 

Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Tôkiwẩ Chô 1-1 

* Gẩ gẩ n nhẩ t: Gẩ Tôndẩbẩyshi Nishiguchi tuye n Kintetsu Nẩgẩnô 

 

Điện thoại 

0721-25-1000 (mẩ y chu ) 

 

Thời gian mở cửa 

Tư  thư  2 đe n thư  6: 9 giờ  sẩ ng đe n 5 giờ  rườ i chie u 

* Nghí  vẩ ô cẩ c thư  7, chu  nhẩ  t, ngẩ y le , ngẩ y nghí  vẩ  như ng ngẩ y đẩ u vẩ  cuô i nẩ m (tư  29 thẩ ng 12 

đe n 3 thẩ ng 1) (khô ng ke  cẩ c thu  tu c đẩ  c bie  t) 

 

Quầy tiếp đón chủ nhật (Phòng họp tầng hầm trụ sở Ủy ban hành chính thành phố) 

Mô  t sô  thu  tu c tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  vẩ n cô  the  tie n hẩ nh vẩ ô chu  nhẩ  t. 

 

* Như ng ngườ i đe n cẩ n xuẩ t trí nh the  lưu tru , bẩ ng lẩ i xe hôẩ  c giẩ y tờ  cẩ  nhẩ n khẩ c. 

* Khô ng lẩ m cẩ c thu  tu c đẩ ng ky  chuye n đe n, chuye n đi, đẩ ng ky  côn dẩ u, ke  khẩi thue , phẩ t hẩ nh 

chư ng nhẩ  n thue  thi  dẩ n đô i vờ i dôẩnh nghie  p. 

* Đô i vờ i cẩ c lôẩ i chư ng nhẩ  n lie n quẩn đe n thue , cẩ n hô i ve  khẩ  nẩ ng cô  the  cẩ p giẩ y chư ng nhẩ  n 

đườ c khô ng trườ c khi đe n. 

 

  

Thờ i giẩn:  9 giờ  sẩ ng đe n trưẩ, 12 giờ  45 phu t đe n 5 giờ  30 phu t 

Cẩ c thu  tu c: Phẩ t hẩ nh phie u cô ng dẩ n, bẩ n trí ch lu c phie u cô ng dẩ n 

Phẩ t hẩ nh Chư ng nhẩ  n đẩ ng ky  côn dẩ u (cẩ n mẩng theô the  đẩ ng ky  côn dẩ u) 

Phẩ t hẩ nh giẩ y thue  thi  dẩ n vẩ  chư ng nhẩ  n nô  p thue  

Cẩ p hô   chie u (khô ng lẩ m thu  tu c xin cẩ p) 

Cẩ p the  My number (9 giờ  sẩ ng đe n trưẩ chu  nhẩ  t tuẩ n thư  nhẩ t vẩ  thư  2) 
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Tie p đô n bẩ ng nhie u ngô n ngư  tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  

 

Tiếp đón bằng nhiều ngôn ngữ tại Ủy ban hành chính thành phố 

Tie p đô n bẩ ng nhie u ngô n ngư  tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  đườ c thư c hie  n bẩ ng cẩ c cẩ ch như 

dườ i đẩ y. 

 

Trườ ng hờ p cẩ n thô ng di ch vie n sông hẩ nh, bẩ n cô  the  đe n cu ng vờ i ngườ i bie t tie ng Nhẩ  t hôẩ  c cô  

the  lie n he   vờ i Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩtrườ c khi đe n. 

 

 

 

Trang web hiển thị đa ngôn ngữ 

Website cu ẩ thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi sư  du ng di ch vu  di ch thuẩ  t cu ẩ website be n ngôẩ i, hie n thi  

nô  i dung đẩ ngô n ngư . 

 

 

 

  

- Du ng phẩ n me m di ch cô  sẩ n (di ch Gôôgle) 

- Di ch vu  thô ng di ch quẩ đie  n thôẩ i 

Hie  p hô  i giẩô lưu quô c te  Tôndẩbẩyẩshi (tư vẩ n lie n quẩn đe n thô ng di ch) 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Kôudẩ 1-4-31 

Sô  đie  n thôẩ i: 0721-24-2622 

Emẩil: ticc@m4.kcn.ne.jp 

Trẩng web thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi 

ỦRL:   https://www.city.tôndẩbẩyẩshi.lg.jp/ 

Ngô n ngư  sư  du ng:  tie ng Anh, tie ng Trung, tie ng Hẩ n, tie ng Trie u Tie n, tie ng Bô  Đẩ ô 

Nhẩ, tie ng Vie  t 

Cẩ ch sư  du ng:  A n vẩ ô「Ngôẩ i ngư 」tre n website, chô n ngô n ngư  hie n thi  phí ẩ dườ i 

trẩng. 

Bô   phẩ  n quẩ ng bẩ  thẩ nh phô  

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 3 
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Cẩ c thu  tu c lie n quẩn đe n đi ẩ chí  

 

Những người cần đăng ký địa chỉ 

Như ng ngườ i nườ c ngôẩ i dườ i đẩ y cẩ n phẩ i đẩ ng ky  đi ẩ chí  tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  đe  

đườ c lưu thô ng tin vẩ ô sô  đẩ ng ky  cư tru . 

 

 

Thủ tục liên quan đến đăng ký lưu trú 

Khi tư  nời khẩ c chuye n đe n thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi, hôẩ  c tư  Tôndẩbẩyẩshi chuye n đi nời khẩ c, 

hôẩ  c thẩy đô i đi ẩ chí  trông thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi đe u cẩ n phẩ i lẩ m thu  tu c đẩ ng ky . 

Te n Thờ i giẩn thư c hie  n Ngườ i đẩ ng ky  Cẩ c giẩ y tờ  cẩ n mẩng theô 

Thu  tu c 

chuye n 

đe n 

Trông vô ng 14 ngẩ y 

sẩu khi chuye n đe n 

Bẩ n thẩ n hôẩ  c 

ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh 

sô ng 

- Giẩ y chư ng nhẩ  n chuye n đi (dô Thi  trườ ng 

thẩ nh phô  sinh sô ng trườ c đô  cẩ p) 

- Giẩ y tờ  xẩ c nhẩ  n bẩ n thẩ n (*) 

- Côn dẩ u 

- The  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n (My number) 

- The  lưu tru  cu ẩ cẩ c thẩ nh vie n trông giẩ 

đí nh hôẩ  c chư ng nhẩ  n ví nh tru  đẩ  c bie  t 

Thu  tu c 

chuye n 

đi 

Trườ c ngẩ y chuye n 

đi 

Bẩ n thẩ n hôẩ  c 

ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh 

sô ng 

- Giẩ y tờ  xẩ c nhẩ  n bẩ n thẩ n (*) 

- Côn dẩ u 

- Chư ng nhẩ  n côn dẩ u (vờ i như ng ngườ i đẩ  

đẩ ng ky ) 

Thu  tu c 

chuye n 

đi ẩ chí  

Trông vô ng 14 ngẩ y 

sẩu khi chuye n đi ẩ 

chí  

Bẩ n thẩ n hôẩ  c 

ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh 

sô ng 

- Giẩ y tờ  xẩ c nhẩ  n bẩ n thẩ n (*) 

- Côn dẩ u 

- The  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n (My number) 

- The  lưu tru  cu ẩ cẩ c thẩ nh vie n trông giẩ 

đí nh hôẩ  c chư ng nhẩ  n ví nh tru  đẩ  c bie  t 

Như ng thu  tu c lie n quẩn đe n đẩ ng ky  lưu tru  ne u dô ngườ i thư  3 (khô ng phẩ i lẩ  ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh sô ng) thư c hie  n thí  cẩ n phẩ i cô  giẩ y u y quye n. 

(*) The  ngôẩ i kie u, bẩ ng lẩ i xe, hô   chie u tẩ t cẩ  phẩ i lẩ  bẩ n gô c, cô n thờ i hẩ n. 

 

- Ngườ i cô  the  lưu tru  (ngườ i lưu tru  trung vẩ  dẩ i hẩ n) 

- Ngườ i ví nh tru  đẩ  c bie  t 

- Ngườ i đườ c phe p lưu tru  tẩ m thờ i hôẩ  c ngườ i cô  giẩ y phe p ti  nẩ n tẩ m thờ i 

- Ngườ i sinh rẩ tẩ i Nhẩ  t, đẩ  vẩ  đẩng sinh sô ng tẩ i Nhẩ  t nhưng bi  mẩ t quô c ti ch Nhẩ  t 
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Thu  tu c lie n quẩn đe n ngườ i ví nh tru  đẩ  c bie  t 

 

Thủ tục liên quan đến người vĩnh trú đặc biệt 

Cẩ c thu  tu c ne u dô ngườ i thư  3 (khô ng phẩ i lẩ  ngườ i trông giẩ đí nh cu ng sinh sô ng) thư c hie  n thí  

cẩ n phẩ i cô  giẩ y u y quye n. 

Te n thu  tu c Thờ i giẩn thư c hie  n Ngườ i thư c 

hie  n 

Cẩ c giẩ y tờ  cẩ n mẩng theô 

Đẩ ng ky  Trông vô ng 60 ngẩ y ke  tư  

ngẩ y sinh hôẩ  c ngẩ y xẩ y rẩ 

đô i vờ i cẩ c sư  vie  c khẩ c 

Bẩ n thẩ n (*) - Hô   chie u 

- A nh 1 tẩ m (3x4, ngườ i dườ i 

16 tuô i khô ng cẩ n) 

Cẩ c thu  tu c  

thẩy đô i khẩ c 

Trông vô ng 14 ngẩ y ke  tư  

ngẩ y xẩ y rẩ thẩy đô i 

Bẩ n thẩ n hôẩ  c 

ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh 

sô ng (*) 

- Giẩ y chư ng nhẩ  n ngườ i ví nh 

tru  đẩ  c bie  t 

- Cẩ c vẩ n bẩ n chí nh thư c chư ng 

minh sư  thẩy đô i 

- Hô   chie u (ne u cô ) 

- A nh 1 tẩ m (3x4, ngườ i dườ i 

16 tuô i khô ng cẩ n) 

Giẩ hẩ n mờ i  

giẩ y chư ng  

nhẩ  n ngườ i  

ví nh tru  đẩ  c  

bie  t 

- Thô ng thườ ng tư  trườ c 

ngẩ y sinh nhẩ  t 2 thẩ ng đe n 

ngẩ y sinh nhẩ  t lẩ n thư  7 

- Tư  trườ c ngẩ y sinh nhẩ  t 

6 thẩ ng đe n ngẩ y sinh nhẩ  t 

16 tuô i đô i vờ i ngườ i dườ i 

16 tuô i 

Bẩ n thẩ n hôẩ  c 

ngườ i trông giẩ 

đí nh cu ng sinh 

sô ng (*) 

- Giẩ y chư ng nhẩ  n ngườ i ví nh 

tru  đẩ  c bie  t 

- Hô   chie u (ne u cô ) 

- A nh 1 tẩ m (3x4) 

* Ngườ i dườ i 16 tuô i se  dô ngườ i đẩ i die  n lẩ  ngườ i trông giẩ đí nh cu ng sinh sô ng thư c hie  n. 

 

 

 

Người lưu trú trung và dài hạn (không phải người vĩnh trú đặc biệt) 

Cẩ c thu  tu c khẩ c (khô ng phẩ i thu  tu c lưu tru  đi ẩ phường), cẩ c bẩ n hẩ y đe n Cu c quẩ n ly  lưu tru  xuẩ t 

nhẩ  p cẩ nh đi ẩ phường (Osẩkẩ Fu, Osẩkẩ Shi, Suminôe Ku, Nẩnkôu Kitẩ 1- 29-53)đe  đẩ ng ky . 

Bô   phẩ  n đô n tie p cô ng dẩ n 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1  Cư ẩ sô  1, 2 

Bô   phẩ  n đô n tie p cô ng dẩ n 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  Cư ẩ sô  1, 2 
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Đẩ ng ky  vẩ  chư ng nhẩ  n côn dẩ u 

 

Đăng ký con dấu 

Khi thue , muẩ nhẩ  hôẩ  c muẩ xe ô  tô  cẩ n phẩ i cô  côn dẩ u đườ c đẩ ng ky  ờ  Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh 

phô . 

    Đẩ ng ky  côn dẩ u đườ c thư c hie  n chô ngườ i tư  15 tuô i trờ  le n cô  đẩ ng ky  lưu tru  tẩ i thẩ nh phô  

nẩ y. Bẩ n thẩ n tư  cẩ m côn dẩ u cẩ n đẩ ng ky  đe  lẩ m thu  tu c. Trườ ng hờ p bẩ t khẩ  khẩ ng, ngườ i đẩ i 

die  n lẩ m thu  tu c cẩ n phẩ i cô  giẩ y u y quye n. 

    Sẩu khi nô  p hô  sờ, đe  chư ng thư c ngườ i đẩ ng ky , Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  se  gư i giẩ y xẩ c 

nhẩ  n ve  chô bẩ n. Bẩ n hẩ y mẩng bẩ n xẩ c nhẩ  n đẩ  đie n đẩ y đu  thô ng tin, côn dẩ u cẩ n đẩ ng ky , giẩ y 

tờ  tu y thẩ n (the  bẩ ô hie m, bẩ ng lẩ i xe...) đe n Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô . Sẩu khi nô  p giẩ y xẩ c 

nhẩ  n, bẩ n se  đườ c nhẩ  n giẩ y chư ng nhẩ  n đẩ ng ky  côn dẩ u. 

 

Xin giấy chứng nhận đăng ký con dấu 

Vie  c xin cẩ p giẩ y chư ng nhẩ  n se  mẩ t phí . Khi nô  p đờn xin cẩ p giẩ y chư ng nhẩ  n cẩ n ke m theô the  

đẩ ng ky  côn dẩ u. Ngườ i đẩ i die  n ne u cô  the  đẩ ng ky  côn dẩ u thí  khô ng cẩ n giẩ y u y quye n. Trườ ng 

hờ p mẩ t the  hôẩ  c chưẩ đẩ ng ky  côn dẩ u thí  hẩ y lẩ m thu  tu c đẩ ng ky  côn dẩ u. Khô ng nhẩ  n đẩ ng ky  

côn dẩ u gư i quẩ đườ ng bưu đie  n. 

 

 

 

  

Trung tẩ m thô ng tin tô ng hờ p cư tru  ngườ i nườ c ngôẩ i 

Sô  đie  n thôẩ i: 0570-013904 ( Sô : 03-5796-7112 ne u gô i tư  đie  n thôẩ i di đô  ng, đie  n thôẩ i cẩ m 

tẩy cẩ  nhẩ n hôẩ  c gô i tư  nườ c ngôẩ i) 

* Ngẩ y thườ ng: tư  8 giờ  30 phu t sẩ ng đe n 5 giờ  15 phu t chie u 

Bô   phẩ  n tie p đô n cô ng dẩ n 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  1, 2 
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The  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n (My number) 

 

Mã số cá nhân (My number) 

Mẩ  sô  cẩ  nhẩ n gô m 12 chư  sô , đườ c cẩ p chô tẩ t cẩ  mô i ngườ i cô  đẩ ng ky  cô ng dẩ n tẩ i Nhẩ  t. 

 

Thẻ mã số cá nhân (My number) 

The  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n lẩ  the  IC cô  gẩ n ẩ nh, mẩ  sô  cẩ  nhẩ n đườ c in tre n mẩ  t the . Khi đe n cẩ c cờ quẩn 

hẩ nh chí nh hôẩ  c tẩ i nời lẩ m vie  c, ne u đườ c ye u cẩ u xuẩ t trí nh mẩ  sô  cẩ  nhẩ n thí  chí  vờ i the  mẩ  sô  

cẩ  nhẩ n cô  the  xẩ c nhẩ  n bẩ n thẩ n vẩ  mẩ  sô  cu ẩ bẩ n. Cu ng vờ i vie  c đườ c sư  du ng rô  ng rẩ i như mô  t 

giẩ y tờ  tu y thẩ n chí nh thư c, the  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n cô n đườ c du ng đe  đẩ ng ky  cẩ c thu  tu c hẩ nh chí nh 

ônline hôẩ  c xin bẩ n trí ch lu c cô ng dẩ n tẩ i cư ẩ hẩ ng tie  n lờ i. 

 

 

Phương pháp đăng ký 

Đie n cẩ c thô ng in cẩ n thie t vẩ ô bẩ n đẩ ng ky  xin cẩ p the  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n, dẩ n ẩ nh, sẩu đô  gư i bưu 

đie  n đe n Cờ quẩn he   thô ng thô ng tin cô ng cô  ng đi ẩ phường. Hôẩ  c bẩ n cu ng cô  the  đẩ ng ky  quẩ 

mẩ y tí nh, đie  n thôẩ i thô ng minh , mẩ y chu p ẩ nh chư ng minh đẩ  t tre n phô  bẩ ng cẩ ch du ng mẩ  QR 

in tre n bẩ n đẩ ng ky . 

* Ne u khô ng cô  mẩ u đờn đẩ ng ky , hẩ y đe n hô i xin tẩ i Bô   phẩ  n tie p đô n cô ng dẩ n. 

 

Cấp phát thẻ 

Khi vie  c cẩ p phẩ t the  đẩ  sẩ n sẩ ng, bẩ n se  nhẩ  n đườ c giẩ y thô ng bẩ ô cẩ p phẩ t the . Bẩ n hẩ y mẩng 

giẩ y thô ng bẩ ô nẩ y vẩ  giẩ y tờ  tu y thẩ n đe n Cư ẩ sô  cẩ p phẩ t the  mẩ  sô  cẩ  nhẩ n tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh 

thẩ nh phô  đe  nhẩ  n the . 

 

 

 

  

Đô i tườ ng:   như ng ngườ i cô  nguye  n vô ng 

Le   phí  cẩ p:  mie n phí  (800ye n/1 lẩ n cẩ p lẩ i. Hẩ y hô i thô ng tin chi tie t trườ c khi 

xin cẩ p lẩ i) 

Thờ i hẩ n cô  hie  u lư c:  trườ c ngẩ y sinh nhẩ  t lẩ n thư  10 sẩu khi đườ c cẩ p the  (trườ c ngẩ y 

sinh nhẩ  t lẩ n thư  5 đô i vờ i ngườ i dườ i 20 tuô i) 

Bô   phẩ  n tie p đô n cô ng dẩ n 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  1, 2 
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Tie n thue  

 

Thuế thị dân 

Thue  thi  dẩ n cẩ  nhẩ n đườ c tí nh vờ i như ng ngườ i cô  đi ẩ chí  trông thẩ nh phô  tư  ngẩ y 1 thẩ ng 1 hie  n 

tẩ i cô  thu nhẩ  p tư  nẩ m trườ c hôẩ  c như ng ngườ i khô ng sô ng trông thẩ nh phô  nhưng cô  nhẩ  hôẩ  c 

vẩ n phô ng, cô ng xườ ng trông thẩ nh phô . 

    Bẩ n hẩ y đe n ke  khẩi thu nhẩ  p cu ẩ nẩ m trườ c vẩ ô khôẩ ng thờ i giẩn tư  ngẩ y 16 thẩ ng 2 đe n 15 

thẩ ng 3 hẩ ng nẩ m (trư  thư  7, chu  nhẩ  t vẩ  ngẩ y le ) đe  đườ c tí nh thue  thi  dẩ n. Trườ ng hờ p như ng 

ngườ i đẩ  bẩ ô cẩ ô thue , hôẩ  c đẩ  đườ c cô ng ty nô  p bẩ n bẩ ô cẩ ô trẩ  lường chô Ủ y bẩn hẩ nh chí nh 

thẩ nh phô  mẩ  sẩu đô  nô  i dung khô ng cô  gí  thẩy đô i thí  khô ng cẩ n phẩ i khẩi bẩ ô nư ẩ. 

 

Thuế tài sản cố định, Thuế quy hoạch thành phố 

Thue  tẩ i sẩ n cô  đi nh đườ c tí nh vờ i như ng ngườ i cô  sờ  hư u tẩ i sẩ n cô  đi nh (đẩ t đẩi, nhẩ  cư ẩ, tẩ i sẩ n 

khẩ u hẩô) trông thẩ nh phô  tư  thờ i đie m ngẩ y 1 thẩ ng 1 hie  n tẩ i. Thue  quy hôẩ ch thẩ nh phô  đườ c 

tí nh vờ i như ng ngườ i sờ  hư u nhẩ  cư ẩ, đẩ t đẩi trông khu vư c quy hôẩ ch hô ẩ thẩ nh phô . 

    Tuy nhie n, tô ng giẩ  tri  tie u chuẩ n tí nh thue  đô i vờ i tư ng nhẩ  cư ẩ, đẩ t đẩi sờ  hư u cu ẩ ngườ i đô  

lẩ  đẩ t đẩi dườ i 30 vẩ n ye n, nhẩ  cư ẩ dườ i 20 vẩ n ye n, tẩ i sẩ n khẩ u hẩô dườ i 150 vẩ n ye n se  khô ng 

bi  tí nh thue . 

 

Thuế xe hạng nhẹ (mức thuế tùy theo loại xe) 

Ngườ i cô  nghí ẩ vu  nô  p thue  lẩ  như ng ngườ i vẩ ô ngẩ y 1 thẩ ng 4 hie  n tẩ i cô  sờ  hư u (hôẩ  c sư  du ng) 

xe gẩ n mẩ y, xe hời phẩ n khô i nhô , xe đẩ  c thu  nhô , xe mô  tô  2 bẩ nh. Dô đô , ne u lẩ  ngườ i sờ  hư u tẩ i 

thờ i đie m ngẩ y 1 thẩ ng 4 thí  chô du  tư  ngẩ y 2 thẩ ng 4 trờ  đi chuye n nhườ ng chô ngườ i khẩ c hôẩ  c 

hu y bô  xe vẩ n phẩ i cô  trẩ ch nhie  m nô  p thue  chô cẩ  nẩ m đô . 

    Khi cô  sư  thẩy đô i nời đô  xe dô chuye n đi khô i thẩ nh phô , hôẩ  c khi chuye n nhườ ng xe chô 

ngườ i khẩ c, khi xe khô ng sư  du ng đườ c nư ẩ, khi xe bi  mẩ t cẩ p, hôẩ  c thẩ n xe bi  thẩ ô gờ  thí  phẩ i 

nhẩnh chô ng khẩi bẩ ô. 

 

 

 

  

Bô   phẩ  n thue  khô ẩ 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1  Cư ẩ sô  13 
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Bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n 

 

Thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Ngôẩ i như ng ngườ i đẩng thẩm giẩ bẩ ô hie m y te  tẩ i nời lẩ m vie  c vẩ  như ng ngườ i trông giẩ đí nh 

cu ẩ ngườ i đô , như ng ngườ i đẩng nhẩ  n trờ  cẩ p sinh hôẩ t thí  tẩ t cẩ  như ng ngườ i dườ i 75 tuô i đẩng 

sinh sô ng trông thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi đe u phẩ i thẩm giẩ bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n. 

    Chô du  chẩ  m lẩ m thu  tu c thẩm giẩ bẩ ô hie m thí  phí  bẩ ô hie m vẩ n se  bi  cô  ng dô n trông khôẩ ng 

thờ i giẩn tô i đẩ lẩ  2 nẩ m ke  tư  ngẩ y cô  tư cẩ ch thẩm giẩ bẩ ô hie m y te  quô c dẩ n (sẩu ngẩ y nghí  vie  c 

tẩ i cô ng ty, ngẩ y trờ  thẩ nh ngườ i khô ng thuô  c die  n đườ c cẩ p dườ ng, ngẩ y chuye n đe n, ngẩ y sinh 

rẩ, ngẩ y trờ  thẩ nh ngườ i khô ng thuô  c đô i tườ ng nhẩ  n bẩ ô hô   sinh hôẩ t). Dô đô , hẩ y đe n đẩ ng ky  

lẩ m thu  tu c tẩ i Bô   phẩ  n bẩ ô hie m hưu trí  hôẩ  c Phô ng lie n lẩ c Kôngô. 

* Khi lẩ m thu  tu c thẩm giẩ bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n cẩ n mẩng theô giẩ y tờ  tu y thẩ n (the  lưu 

tru , bẩ ng lẩ i xe) vẩ  giẩ y tờ  cô  the  xẩ c nhẩ  n mẩ  sô  the  cẩ  nhẩ n (the  My number). Hẩ y hô i Bô   phẩ  n 

bẩ ô hie m hưu trí  đe  bie t thô ng tin chi tie t. 

 

Tiền bảo hiểm 

Tie n bẩ ô hie m đườ c tí nh dư ẩ tre n thu nhẩ  p cu ẩ hô   giẩ đí nh thẩm giẩ bẩ ô hie m vẩ  sô  ngườ i trông 

giẩ đí nh đô . Như ng ngườ i tư  40 tuô i đe n dườ i 65 tuô i thẩm giẩ bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n se  

phẩ i đô ng gô  p tie n bẩ ô hie m y te , bẩ ô hie m hô  trờ  vẩ  bẩ ô hie m chẩ m sô c. Như ng ngườ i tre n 65 

tuô i thẩm giẩ bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n, ngôẩ i tie n bẩ ô hie m sư c khô e quô c dẩ n cô n phẩ i đô ng 

rie ng tie n bẩ ô hie m chẩ m sô c, hô  trờ . 

 

Đóng tiền bảo hiểm 

Thờ i hẩ n đô ng tie n bẩ ô hie m lẩ  vẩ ô mô i cuô i thẩ ng tư  thẩ ng 6 đe n thẩ ng 3 nẩ m sẩu (ne u ngẩ y cuô i 

thẩ ng lẩ  thư  7, chu  nhẩ  t, ngẩ y le  thí  đô i quẩ ngẩ y lẩ m vie  c tie p theô, thẩ ng 12 thí  đô ng vẩ ô ngẩ y 4 

thẩ ng 1). Hẩ y nô  p đu ng thờ i hẩ n tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô , Phô ng lie n lẩ c Kôngô, cẩ c ngẩ n 

hẩ ng đẩ i ly  nhẩ  n thu, cư ẩ hẩ ng tie  n lờ i. 

 

▶ Trường hợp chậm đóng tiền bảo hiểm 

Trườ ng hờ p lie n tu c chẩ  m đô ng tie n bẩ ô hie m mẩ  khô ng cô  ly  dô gí  đẩ  c bie  t như gẩ  p thie n tẩi thí  

se  bi  xư  ly  như dườ i đẩ y. Dô đô , đư ng que n đô ng tie n bẩ ô hie m. Trườ ng hờ p khô ng đô ng tie n bẩ ô 

hie m 1 nẩ m thí  se  phẩ i trẩ  lẩ i the  bẩ ô hie m, thẩy vẩ ô đô  se  đườ c cẩ p giẩ y chư ng nhẩ  n tư cẩ ch ngườ i 

đườ c bẩ ô hie m. Khi đô , tẩ m thờ i se  phẩ i trẩ  100% chi phí  y te  chô cẩ c cờ quẩn y te . Đô i vờ i như ng 

ngườ i đe n ky  hẩ n mẩ  khô ng đô ng tie n bẩ ô hie m, như ng ngườ i đẩ  nhẩ  n giẩ y hô i thu c mẩ  vẩ n khô ng 

đô ng thí  cô  the  se  bi  cườ ng che  cẩ m cô  tẩ i sẩ n (tie n tie t kie  m, trẩ i phie u, bẩ t đô  ng sẩ n…). 
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Bô   phẩ  n bẩ ô hie m hưu trí  quô c dẩ n 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 quẩ y sô  10, 11 
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Bẩ ô hie m chẩ m sô c 

 

Người tham gia bảo hiểm chăm sóc 

Bẩ ô hie m chẩ m sô c lẩ  che  đô   tường trờ  xẩ  hô  i lẩ n nhẩu nhẩ m mô i ngườ i đe u cô  the  ẩn tẩ m sư  du ng 

di ch vu  chẩ m sô c khi cẩ n. Ve  nguye n tẩ c, tẩ t cẩ  mô i ngườ i tư  tre n 40 tuô i đe u phẩ i thẩm giẩ, tu y 

theô đô   tuô i mẩ  phẩ n chiẩ theô nhô m ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  1 vẩ  sô  2. 

Ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  1 Như ng ngườ i 65 tuô i trờ  le n 

Ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  2 Như ng ngườ i tư  40 đe n 64 tuô i, đẩng thẩm giẩ bẩ ô hie m y te  

 

Phương thức đóng tiền bảo hiểm 

Như ng ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  1, theô quy đi nh se  bi  trư  tư  tie n lường hưu. Như ng ngườ i đườ c 

bẩ ô hie m sô  2 đô ng gô  p cu ng vờ i bẩ ô hie m y te . 

 

Những người sử dụng dịch vụ bảo hiểm chăm sóc 

Ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  1 

Sẩu khi gư i đờn ye u cẩ u đe n Thẩ nh phô , dư ẩ vẩ ô tí nh trẩ ng cu ẩ 

bẩ n thẩ n se  đườ c cô ng nhẩ  n lẩ  “Tí nh trẩ ng cẩ n chẩ m sô c vẩ  hô  

trờ ”, hôẩ  c dư ẩ tre n cẩ c hẩ ng mu c tie u chuẩ n đe  đẩ nh giẩ  lẩ  đô i 

tườ ng cẩ n sư  du ng di ch vu . 

Ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  2 

Như ng ngườ i mẩ c cẩ c be  nh dô tuô i tẩ c (gô m 16 lôẩ i be  nh đẩ  c 

đi nh) cẩ n phẩ i chẩ m sô c hẩ y gư i đờn ye u cẩ u đe n Thẩ nh phô  se  

đườ c cô ng nhẩ  n “Tí nh trẩ ng cẩ n chẩ m sô c vẩ  hô  trờ ”. 

 

▶ Yêu cầu 

Đe  sư  du ng di ch vu , hẩ y gư i ye u cẩ u đe n Thẩ nh phô  xin đườ c cô ng nhẩ  n（cẩ n hô  trờ  1, 2, cẩ n chẩ m 

sô c1~5）hôẩ  c đẩ nh giẩ  dư ẩ tre n cẩ c hẩ ng mu c tie u chuẩ n. 

    Ve  vie  c tie p nhẩ  n đờn ye u cẩ u, ngôẩ i Bô   phẩ  n chẩ m sô c ngườ i cẩô tuô i cô n cô  Trung tẩ m hô  

trờ  bẩô quẩ t khu vư c (Trung tẩ m cô  ng đô ng Keẩpẩru), Vẩ n phô ng lie n lẩ c Kôngôu, Trung tẩ m vẩ n 

hô ẩ nhẩ n quye n, Trung tẩ m hô  trờ  chẩ m sô c tẩ i nhẩ . Hẩ y mẩng theô the  bẩ ô hie m đie u dườ ng (hôẩ  c 

the  bẩ ô hie m y te  trông trườ ng hờ p lẩ  ngườ i đườ c bẩ ô hie m sô  2) khi nô  p đờn ye u cẩ u. 

    Vie  c ye u cẩ u cu ng cô  the  nhờ  cẩ c cờ sờ  hô  trờ  chẩ m sô c tẩ i nhẩ  hôẩ  c cẩ c cờ sờ  bẩ ô hie m đie u 

dườ ng lẩ m giu p. 

 

 

  

Bô   phẩ  n chẩ m sô c ngườ i cẩô tuô i 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  5 
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Hô  trờ  đờ i sô ng 

 

Tư vấn các loại phúc lợi 

Vờ i mu c tie u lẩ  cư ẩ sô  tư vẩ n tô ng hờ p chô tẩ t cẩ  mô i ngườ i, cẩ c đie u phô i vie n cô ng tẩ c xẩ  hô  i tẩ i 

3 khu vư c trông thẩ nh phô  lie n ke t vờ i Ủ y bẩn phu c lờ i khu vư c thư c hie  n 「Cư ẩ sô  tư vẩ n cẩ c lôẩ i 

phu c lờ i」tẩ i đi ẩ đie m gẩ n khu vư c dẩ n cư. Ngôẩ i rẩ, bẩ n cu ng cô  the  đe n xin tư vẩ n tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh 

chí nh thẩ nh phô , Hô  i trườ ng phu c lờ i tô ng hờ p, Trung tẩ m cô  ng đô ng Kẩgẩri nô Sẩtô. 

 

 

 

Các biện pháp bảo hộ sinh hoạt 

Đô i vờ i như ng cô ng dẩ n ngườ i nườ c ngôẩ i gẩ  p khô  khẩ n trông cuô  c sô ng, che  đô   bẩ ô hô   sinh hôẩ t 

vư ẩ bẩ ô hô   mư c sinh hôẩ t tô i thie u đô ng thờ i hô  trờ  đe  ngườ i dẩ n cô  the  tư  lẩ  p, hô  trờ  phẩ n thu 

nhẩ  p thie u ne u mư c thu nhẩ  p í t hờn mư c thu nhẩ  p cờ bẩ n dô nhẩ  nườ c quy đi nh. Hẩ y trẩô đô i đe  

bie t cu  the  ve  đie u kie  n, đô i tườ ng. 

 

 

 

Y tế trẻ em 

Tre  em tư  ngẩ y sinh rẩ đe n he t bẩ  c trung hô c cờ sờ  đườ c cẩ p 「The  y te  tre  em」hô  trờ  1 phẩ n chi 

phí  y te . Ngôẩ i rẩ, trông khi nhẩ  p vie  n cu ng đườ c hô  trờ  chi phí  bư ẩ ẩ n. 

 

 

 

  

Bô   phẩ  n phu c lờ i khu vư c 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 2 Cư ẩ sô  23 

Bô   phẩ  n hô  trờ  đờ i sô ng 

Ủ y bẩn thẩ nh phô  tẩ ng 1 quẩ y sô  18 

Bô   phẩ  n phu c lờ i y te  

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 quẩ y sô  17 
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Nườ c mẩ y 

 

Sửa chữa rò rỉ đường ống nước trong khu vực hoặc trong tòa nhà 

Vie  c sư ẩ chư ẩ trườ ng hờ p đườ ng nườ c mẩ y trông nhẩ  ờ  hôẩ  c trông khu vư c bi  rô  rí  đườ c thư c hie  n 

bẩ ng cẩ ch đô ng cẩ c vẩn nườ c khô ng chô nườ c chẩ y rô i lie n he   vờ i đờn vi  dô thẩ nh phô  chí  đi nh 

hôẩ  c Hie  p hô  i thi cô ng đườ ng ô ng thẩ nh phô  (Sô  đie  n thôẩ i: 0120-032-497 hôẩ  c 0721-29-6161). 

Tuy nhie n, sẩu 5 giờ  30 chie u ngẩ y thườ ng , thư  7, chu  nhẩ  t vẩ  ngẩ y nghí  le  hẩ y lie n lẩ c vờ i phô ng 

trư c đe m tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  (Sô  đie  n thôẩ i: 0721-25-1000). 

 

 

 

Lệ phí sử dụng nước 

Đô ng hô  nườ c đườ c kie m trẩ 2 thẩ ng 1 lẩ n. Khô ng đườ c đe  đô  vẩ  t gí  đe  le n nẩ p hô  p đô ng hô  nườ c. 

Vie  c thu phí  sư  du ng nườ c đườ c gô  p 2 thẩ ng thẩnh tôẩ n 1 lẩ n. 

 

▶ Chế độ chuyển khoản 

Bẩ ng vie  c đẩ ng ky  chuye n khôẩ n quẩ tẩ i khôẩ n tẩ i ngẩ n hẩ ng, phí  sư  du ng nườ c đườ c chi trẩ  tư  

đô  ng. Hẩ y mẩng côn dẩ u đẩ  đẩ ng ky  vờ i ngẩ n hẩ ng, sô  tẩ i khôẩ n vẩ  giẩ y thô ng bẩ ô lườ ng nườ c mẩ y 

đẩ  sư  du ng đe n ngẩ n hẩ ng đe  đẩ ng ky  sư  du ng di ch vu  chuye n khôẩ n tư  đô  ng. 

 

▶ Chế độ tự đi đóng tiền (giấy thông báo đóng tiền) 

Sẩu khi nhẩ  n giẩ y thô ng bẩ ô đô ng tie n dô Thẩ nh phô  gư i ve , bẩ n hẩ y đe n ngẩ n hẩ ng, cư ẩ hẩ ng tie  n 

lờ i gẩ n đô  hôẩ  c Trung tẩ m khẩ ch hẩ ng sư  du ng nườ c mẩ y nẩ m trông Ủ y bẩn hẩ nh chí nh Thẩ nh 

phô  hôẩ  c Phô ng lie n lẩ c Kôngô đe  đô ng tie n trườ c ngẩ y đe n hẩ n. 

 

 

 

  

Bô   phẩ  n cung cẩ p nườ c 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 2 

Trung tẩ m khẩ ch hẩ ng sư  du ng nườ c mẩ y 

Tẩ ng hẩ m Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  
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Rẩ c 

 

Rác cháy được (thu gom 2 lần/ tuần) 

Thẩ nh phô  ẩ p du ng che  đô   dẩ n tem nhẩ n chô rẩ c thẩ i rẩ tư  giẩ đí nh tu y theô lôẩ i tu i rẩ c đườ c 

khuye n cẩ ô sư  du ng. Tu i rẩ c 30 lí t mẩ u xẩnh đu c dẩ n 1 tem rẩ c chẩ y đườ c, tu i rẩ c 45 lí t mẩ u trẩ ng 

đu c dẩ n 2 tem rô i mẩng rẩ c rẩ ngôẩ i. 

 

Rác tài nguyên 

Lôn, chẩi thu y tinh rô ng 

Đe  chung cu ng khô ng gẩ y hẩ i gí . 

Bô  vẩ ô tu i nilôn trông suô t hôẩ  c mẩ u đu c 

hôẩ  c bô  vẩ ô thu ng đư ng lôn, chẩi. 
Thu 2 lẩ n/ thẩ ng 

Chẩi như ẩ PET Phẩ n lôẩ i rie ng rẩ, sẩu đô  bô  vẩ ô tu i mẩ u 

đu c hôẩ  c trông suô t rô i bô  rẩ ngôẩ i. 
Bẩô bí , đô  đô ng gô i bẩ ng như ẩ 

Hô  p giẩ y du ng chô đô  uô ng 
Phẩ n lôẩ i rie ng rẩ, sẩu đô  bô  vẩ ô tu i mẩ u 

đu c hôẩ  c trông suô t rô i bô  rẩ ngôẩ i. 
Thu 1 lẩ n/ thẩ ng 

* Đô  sẩ nh sư  hôẩ  c cô c thu y tinh khô ng đườ c đe  vẩ ô cu ng. 

* Cẩ c lô ẩi chẩi xi t, bí nh gẩs mini đườ c thu gôm cu ng lôn vẩ  chẩi thu y tinh rô ng. Tuy nhie n ne u khí  

gẩs vẩ n cô n se  gẩ y rẩ tẩi nẩ n chẩ y nô , dô đô  sẩu khi du ng he t, mẩng bí nh gẩs rẩ nời thôẩ ng giô , đu c 

lô  chô khí  gẩs thôẩ t rẩ he t. 

 

Rác to (thu gom 1 lần/ tháng) 

Đe  rẩ nời thu gôm sẩu khi đẩ  dẩ n tem dẩ nh chô lôẩ i rẩ c tô. Khô ng thu gôm cẩ c lôẩ i bí nh gẩs tô, bí nh 

chư ẩ chẩ y, lô p xe, xe mô tô , ẩ c quy... Ne u cô  cẩ c vẩ  t du ng nẩ y, cẩ c bẩ n hẩ y nhờ  be n bẩ n hẩ ng thu lẩ i 

hôẩ  c nhờ  be n xư  ly  chuye n du ng. Ngôẩ i rẩ, khô ng thu gôm cẩ c chẩ t thẩ i cô ng nghie  p, cẩ c vẩ  t cô  

chie u dẩ i 4 cẩ nh quẩ  150cm. 

 

Đồ điện gia dụng 

Theô quy đi nh ve  luẩ  t tẩ i che  đô  đie  n giẩ du ng, cẩ c vẩ  t du ng như đie u hô ẩ, tivi, tu  lẩ nh (tu  đô ng), 

mẩ y giẩ  t, mẩ y sẩ y khô ng đườ c côi lẩ  rẩ c tô. Cẩ c đô  đie  n giẩ du ng khô ng sư  du ng nư ẩ, cẩ c bẩ n hẩ y 

lie n lẩ c vờ i cư ẩ hẩ ng đẩ  bẩ n đô  đô , hôẩ  c nời cẩ c bẩ n đi nh bẩ n lẩ i. Cẩ c cư ẩ hẩ ng bẩ n le  cô  nghí ẩ vu  

phẩ i lẩ y lẩ i cẩ c đô  đie  n giẩ du ng cu . Trông trườ ng hờ p nẩ y, bẩ n phẩ i trẩ  chi phí  tẩ i che  vẩ  chi phí  

vẩ  n tẩ i chô cẩ c cư ẩ hẩ ng bẩ n le . 
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Máy vi tính 

Mẩ y vi tí nh khô ng đườ c côi lẩ  rẩ c tô dô quy đi nh thu hô i tẩ i che . Cẩ c lôẩ i mẩ y vi tí nh bẩô gô m mẩ y 

vi tí nh đe  bẩ n, mẩ y tí nh xẩ ch tẩy, mẩ n hí nh mẩ y vi tí nh (mẩ n hí nh tiẩ ẩ m cư c, mẩ n hí nh tinh the  

lô ng). Hẩ y lie n lẩ c vờ i cẩ c nhẩ n hẩ ng mẩ y vi tí nh đe  đườ c thu hô i cẩ c mẩ y tí nh khô ng sư  du ng nư ẩ. 

Tuy nhie n, cẩ c lôẩ i mẩ y tí nh sẩ n xuẩ t trườ c ngẩ y 1 thẩ ng 10 nẩ m 2003 cẩ n phẩ i trẩ  phí  tẩ i che . 

 

Tem dùng cho rác bỉm giấy 

Rẩ c thẩ i đô t chẩ y đườ c thẩ i rẩ tư  cẩ c hô   giẩ đí nh ẩ p du ng che  đô   tem rẩ c, tuy nhie n, cẩ c hô   giẩ đí nh 

cô  rẩ c bí m giẩ y cu ẩ tre  em dườ i 3 tuô i, ngườ i nẩ m lie  t giườ ng, ngườ i cô  khuye t tẩ  t chư c nẩ ng … cô  

the  đẩ ng ky  xin the m tem rẩ c. Hẩ y lie n he   vờ i Bô   phẩ  n ve   sinh mô i trườ ng đe  hô i chi tie t. 

 

 

 

  

Bô   phẩ  n ve   sinh mô i trườ ng 

Ủ y bẩn thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  3 
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Ke t hô n, ly hô n 

 

Kết hôn 

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Nhật 

Đẩ ng ky  tẩ i Ủ y bẩn Thẩ nh phô / Quẩ  n/ Huye  n. Phẩ i đẩ p ư ng đườ c cẩ c đie u kie  n ke t hô n dô luẩ  t 

phẩ p Nhẩ  t Bẩ n vẩ  đẩ t nườ c cu ẩ ngườ i nườ c ngôẩ i quy đi nh vẩ . 

 

Vie  c đẩ ng ky  ke t hô n tẩ i Nhẩ  t đẩ  hôẩ n thẩ nh rô i vẩ n cẩ n đẩ ng ky  tẩ i đẩ t nườ c cô n lẩ i. Thu  tu c tư ng 

nườ c khẩ c nhẩu, dô đô  hẩ y hô i Đẩ i sư  quẩ n hôẩ  c Lẩ nh sư  quẩ n cu ẩ nườ c đô  đe  bie t the m chi tie t. 

 

▶ 2 người quốc tịch nước ngoài kết hôn với nhau 

Đe n Đẩ i sư  quẩ n hôẩ  c Lẩ nh sư  quẩ n nườ c đô  hô i vẩ  lẩ m thu  tu c. 

 

▶ Thay đổi tư cách lưu trú 

Trườ ng hờ p ke t hô n vờ i ngườ i Nhẩ  t, đô i sẩng tư cẩ ch lưu tru  vờ / chô ng ngườ i Nhẩ  t hôẩ  c ke t hô n 

vờ i ngườ i nườ c ngôẩ i, đô i sẩng tư cẩ ch lưu tru  ngườ i phu  thuô  c, hẩ y đe n Trung tẩ m Thô ng tin tô ng 

hờ p lưu tru  ngườ i nườ c ngôẩ i. 

 

▶ Thay đổi thông tin ghi trên thẻ lưu trú 

Trườ ng hờ p đô i te n sẩu khi ke t hô n, bẩ n cẩ n tie n hẩ nh thu  tu c thẩy đô i tẩ i Cu c quẩ n ly  xuẩ t nhẩ  p 

cẩ nh. Trườ ng hờ p thẩy đô i đi ẩ chí  sẩu ke t hô n, bẩ n hẩ y đe n Thẩ nh phô / Quẩ  n/ Lẩ ng xẩ . 

 

▶ Các thay đổi khác 

Sẩu khi ke t hô n cô  the  cô  thẩy đô i ve  tie n thue , bẩ ô hie m hưu trí , bẩ ô hie m y te , cẩ c che  đô   ve  trờ  

cẩ p ờ  nời lẩ m vie  c, bẩ n hẩ y thô ng bẩ ô vờ i ngườ i phu  trẩ ch tẩ i nời lẩ m vie  c. 

 

 

  

Giẩ y tờ  cẩ n chuẩ n bi  

- Hô   khẩ u (ngườ i Nhẩ  t) 

- Hô   chie u (Giẩ y tờ  chư ng minh quô c ti ch) 

- Giẩ y chư ng nhẩ  n tí nh trẩ ng hô n nhẩ n dô Đẩ i sư  quẩ n hôẩ  c Lẩ nh sư  quẩ n cu ẩ nườ c cô n lẩ i cẩ p 

hôẩ  c giẩ y tờ  khẩ c thẩy the  (cẩ c giẩ y tờ  khô ng bẩ ng tie ng Nhẩ  t phẩ i cô  bẩ n di ch cô  ghi te n, đi ẩ 

chí  vẩ  đô ng dẩ u cu ẩ ngườ i đẩ  di ch thuẩ  t) 

- Đẩ ng ky  ke t hô n (cô  tẩ i quẩ y. Khi nô  p đẩ ng ky  cẩ n te n vẩ  dẩ u đô ng cu ẩ 2 ngườ i lẩ m chư ng tre n 

20 tuô i. Ngôẩ i rẩ, cẩ c thô ng tin ghi tre n bẩ n đẩ ng ky  phẩ i bẩ ng tie ng Nhẩ  t) 
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Ly hôn 

▶ Khi ly hôn 

Ne u trườ ng hờ p vờ  chô ng 1 ngườ i lẩ  ngườ i Nhẩ  t sinh sô ng tẩ i Nhẩ  t thuẩ  n tí nh ly hô n thí  cô  the  

lẩ m thu  tu c ly hô n theô luẩ  t phẩ p Nhẩ  t Bẩ n. Tuy nhie n, ne u chí  lẩ m thu  tu c ly hô n tẩ i Nhẩ  t mẩ  

khô ng lẩ m thu  tu c ly hô n tẩ i đẩ t nườ c cô n lẩ i thí  vẩ n cô n tí nh trẩ ng hô n nhẩ n tẩ i đẩ t nườ c cô n lẩ i. 

Dô đô  cẩ n phẩ i tie n hẩ nh thu  tu c ly hô n ờ  cẩ  đẩ t nườ c cô n lẩ i. 

    Trườ ng hờ p cẩ  vờ  chô ng đe u lẩ  ngườ i nườ c ngôẩ i, thu  tu c hôẩ  c như ng đie u kie  n cẩ n đe  ly hô n 

tu y vẩ ô quy đi nh cu ẩ tư ng nườ c. Hẩ y lie n he   vờ i Đẩ i sư  quẩ n hôẩ  c Lẩ nh sư  quẩ n cu ẩ nườ c đô  tẩ i 

Nhẩ  t đe  bie t thô ng tin chi tie t. 

 

▶ Tư cách lưu trú sau khi ly hôn 

Ne u tư cẩ ch lưu tru  lẩ  vờ / chô ng cu ẩ ngườ i Nhẩ  t, hôẩ  c vờ / chô ng cu ẩ ngườ i nườ c ngôẩ i cô  tư cẩ ch 

lưu tru  lẩ  “vờ / chô ng cu ẩ ngườ i ví nh tru  đẩ  c bie  t” hẩy “visẩ giẩ đí nh” thí  trông vô ng 14 ngẩ y sẩu 

khi ly hô n phẩ i đe n Cu c quẩ n ly  xuẩ t nhẩ  p cẩ nh đe  thô ng bẩ ô. 

    Như ng ngườ i cô  tư cẩ ch lưu tru  lẩ  “visẩ giẩ đí nh” hẩy “vờ / chô ng cu ẩ ngườ i Nhẩ  t” ”vờ / chô ng 

cu ẩ ngườ i ví nh tru  đẩ  c bie  t” nhưng khô ng thư c hie  n tư cẩ ch đô  tre n 6 thẩ ng se  bi  xô ẩ bô  tư cẩ ch 

lưu tru  đô . Ne u khô ng thẩy đô i tư cẩ ch lưu tru  thí  se  mẩ t tư cẩ ch tie p tu c lưu tru  tẩ i Nhẩ  t. Hẩ y lie n 

lẩ c vờ i Trung tẩ m tô ng hờ p thô ng tin lưu tru  ngườ i nườ c ngôẩ i hôẩ  c Cư ẩ sô  tư vẩ n đe  bie t the m 

thô ng tin chi tie t. 

 

▶ Thay đổi các mục đăng ký 

Trườ ng hờ p thẩy đô i te n sẩu ly hô n, hẩ y đẩ ng ky  thẩy đô i tẩ i Cu c quẩ n ly  xuẩ t nhẩ  p cẩ nh. Hôẩ  c ne u 

thẩy đô i tẩ i nời sinh sô ng, cô  the  lẩ m thu  tu c tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô , quẩ  n, huye  n. 

 

 

 

  

Bô   phẩ  n đô n tie p cô ng dẩ n (thu  tu c lẩ m tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  Tôndẩbẩyẩshi) 

Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  1, 2 

 

Trung tẩ m tô ng hờ p thô ng tin lưu tru  ngườ i nườ c ngôẩ i (tư vẩ n thẩy đô i tư cẩ ch lưu tru ) 

Sô  đie  n thôẩ i 0570-013904 (sô  03-5796-7112 ne u gô i tư  nườ c ngôẩ i, đie  n thôẩ i IP, PHS) 

* Ngẩ y thườ ng tư  8 giờ  30 phu t sẩ ng đe n 5 giờ  15 phu t chie u 
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Mẩng thẩi, sinh nờ  

 

Cấp phát sổ tay sức khỏe mẹ con 

Sô  tẩy sư c khô e me  côn se  đườ c cẩ p khi đe n Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô  thô ng bẩ ô ve  vie  c mẩng 

thẩi. Sô  tẩy me  côn lẩ  tẩ i lie  u ghi che p quẩn trô ng cẩ c lẩ n tie m phô ng cu ẩ be , dô đô  phẩ i lưu giư  cẩ n 

thẩ  n suô t cuô  c đờ i. Ngôẩ i Trung tẩ m bẩ ô hie m sư c khô e, thí  Phô ng tường lẩi tre  em thuô  c Ủ y bẩn 

hẩ nh chí nh thẩ nh phô  cu ng cẩ p phẩ t sô  tẩy me  côn. 

* Khi cẩ p phẩ t sô  tẩy me  côn se  phẩ t ke m “Phie u khẩ m sư c khô e thẩi phu ” ”Phie u khẩ m sư c khô e 

sẩ n phu ” “Phie u khẩ m rẩ ng thẩi phu ” “Phie u kie m trẩ sư c khô e em be ” 

 

 

 

Đăng ký khai sinh 

Nô  p đờn xin đẩ ng ky  khẩi sinh trông vô ng 14 ngẩ y ke  tư  ngẩ y sinh. 

Thờ i giẩn đẩ ng ky  Nời đẩ ng ky  Ngườ i đẩ ng ky  Cẩ c giẩ y tờ  cẩ n thie t 

Trông vô ng 14 

ngẩ y ke  tư  ngẩ y 

sinh 

Tẩ i thẩ nh phô , 

quẩ  n, huye  n nời 

sinh rẩ, hôẩ  c tẩ i 

nời đẩ ng ky  đi ẩ 

chí  hie  n tẩ i cu ẩ 

ngườ i đi đẩ ng 

ky  

Bô  hôẩ  c me  cu ẩ 

em be  hôẩ  c cẩ  2 

ngườ i 

Đờn xin đẩ ng k 

Giẩ y tờ  nô  p ke m theô: giẩ y chư ng 

sinh cô  ghi te n đô ng dẩ u cu ẩ bẩ c sy  

hôẩ  c nhẩ n vie n hô   sinh cu ẩ be  nh vie  n 

Giẩ y tờ  mẩng theô: sô  tẩy me  côn, côn 

dẩ u cu ẩ ngườ i đe n đẩ ng ky , the  bẩ ô 

hie m  y te  (đô i vờ i ngườ i thẩm giẩ) 

* Cô  che  đô   trờ  cẩ p tre  em (tu y thuô  c vẩ ô thu nhẩ  p, đie u kie  n trờ  cẩ p). 

* Cô  che  đô   hô  trờ  chi phí  đie u tri  y te  đô i vờ i tre  em. 

 

 

 

  

Trung tẩ m bẩ ô hie m sư c khô e 

Đi ẩ chí : Osẩkẩ Fu Tôndẩbẩyẩshi Shi Kôuyôudẩi 1-3-35 

Sô  đie  n thôẩ i: 0721-28-5520 

Phô ng tie p cô ng dẩ n 

Ủ y bẩn thẩ nh phô  tẩ ng 1 Cư ẩ sô  1, 2 
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Nhẩ  p hô c trườ ng mẩ u giẩ ô, nhẩ  tre , cờ sờ  trô ng giư  tre  đườ c thẩ nh 

phô  cô ng nhẩ  n 

 

Nhập học trường mẫu giáo, nhà trẻ 

Thô ng tin tuye n sinh đườ c đẩ ng trông tờ  “Thờ i bẩ ô Tôndẩbẩyẩshi” vẩ ô thẩ ng 9 hẩ ng nẩ m đô i vờ i 

tre  nhẩ  p hô c mẩ u giẩ ô vẩ  thẩ ng 11 hẩ ng nẩ m đô i vờ i nhẩ  tre , cẩ c cờ sờ trô ng giư  tre  đườ c thẩ nh 

phô  cô ng nhẩ  n vẩ  cẩ c cờ sờ  giư  tre  quy mô  giẩ đí nh. 

    Hẩ y đe n Phô ng Tường lẩi tre  em đe  tí m hie u phường phẩ p đẩ ng ky  nhẩ  p hô c trườ ng mẩ u giẩ ô, 

nhẩ  tre  vẩ  cẩ c cờ sờ trô ng giư  tre  đườ c thẩ nh phô  cô ng nhẩ  n. (Tre  3 tuô i trờ  le n đườ c mie n phí , tre  

tư  0 đe n 2 tuô i se  cẩ n cư  vẩ ô mư c thu nhẩ  p cu ẩ bô  me  đe  tí nh mư c hô c phí ) 

    Đô i vờ i tre  3,4,5 tuô i hô c tẩ i cẩ c trườ ng mẩ u giẩ ô tư nhẩ n se  đườ c nhẩ  n mư c hô  trờ  cẩô nhẩ t 

lẩ  25,700 ye n/ thẩ ng. 

 

 

 

  

Phô ng Tường lẩi tre  em 

Ủ y bẩn thẩ nh phô  tẩ ng 2 Cư ẩ sô  21 
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Nhẩ  p hô c trườ ng tie u hô c, trung hô c cờ sờ  

 

Nhập học trường tiểu học, trung học cơ sở 

Cẩ n cư  vẩ ô sô  đẩ ng ky  cô ng dẩ n, Thẩ nh phô  se  gư i giẩ y thô ng bẩ ô nhẩ  p hô c vẩ ô cẩ c trườ ng chí  đi nh 

đe n cẩ c phu  huynh vẩ  hô c sinh. 

    Đô i vờ i như ng trườ ng hờ p chuye n đi khô i thẩ nh phô  hôẩ  c cô  thẩy đô i ve  đi ẩ chí  sinh sô ng 

trông thẩ nh phô  sẩu khi hôẩ n tẩ t thu  tu c chuye n đi tẩ i Bô   phẩ  n tie p đô n cô ng dẩ n, se  nhẩ  n đườ c 

Thô ng bẩ ô chuye n trườ ng・Thô ng bẩ ô nhẩ  p hô c trườ ng mờ i. Ne u khô ng the  đe n đẩ ng ky  trư c tie p 

tẩ i Ủ y bẩn hẩ nh chí nh thẩ nh phô , bẩ n hẩ y thô ng bẩ ô vờ i trườ ng hô c ve  vie  c chuye n đi. 

 

Chế độ trợ cấp trẻ đi học 

Cô  che  đô   trờ  cẩ p 1 phẩ n đô i vờ i cẩ c chi phí  thẩm quẩn kie n hô c, ẩ n trưẩ, du ng cu  hô c tẩ  p dẩ nh chô 

tre  đi hô c. 

 

Chế độ học bổng của thành phố 

Cô  che  đô   hô c bô ng thẩ nh phô  dẩ nh chô cẩ c hô c sinh trung hô c phô  thô ng gẩ  p khô  khẩ n ví  ly  dô 

kinh te . 

- Sô  tie n 40,000 ye n (1 nẩ m) 

- Tie n đẩ u vẩ ô 10,000 ye n (chí  dẩ nh chô hô c sinh nẩ m nhẩ t) 

 

 

 

 

Phô ng chí  đẩ ô giẩ ô du c 

Ủ y bẩn thẩ nh phô  tẩ ng 3 Cư ẩ sô  30 


